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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Long 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Hoa 

                                         2. Ông Dương Như Suất 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu – Thẩm tra viên chính.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai tham gia phiên tòa:  

Ông Đàm Văn Dũng – Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

47/2023/TL - HSST ngày 12 tháng 7 năm 2023; Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 52/2023/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 8 năm 2023 đối với: 

Bị cáo Lường Văn Q, sinh năm 1997; Nơi cư trú: Xóm H, xã Đ, huyện 

Đ, tỉnh H; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 08/12; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Con ông: Lường Văn Đ, sinh năm 

1969; Con bà: Lường Thị M, sinh năm 1970; đều ở xóm Hạ, xã Đồng Ruộng, 

huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình; Gia đình có 2 chị em, bị cáo là con thứ 2; Vợ, 

con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 26/3/2021, bị TAND 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian là 12 tháng. Đến ngày 

04/3/2022 thì chấp hành xong Quyết định cai nghiện bắt buộc. Hiện bị cáo bị 

tạm giam trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” xảy ra tại huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La. Có mặt tại phiên tòa. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Văn Vũ - Trợ giúp viên pháp lý - 

Thuộc trung tâm Trợ gúp pháp lý Nhà nước, thành phố Hà Nội (chi nhánh số 9). 

* Bị hại: Anh Tạ Văn X, sinh năm 1975; nơi cư trú: Tổ dân phố Ngô Sài, thị 

trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

* Người làm chứng: Anh Đỗ Minh Tiến, sinh năm 1968; cư trú: thị trấn liên 

quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; ĐT: 0968.996.072 (vắng mặt) 

- Anh Phan Văn Sự, sinh năm 1982; nơi cư trú: xóm Ao Sen, xã Hữu Bằng, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; ĐT: 0859.057.489 (vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 11 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, anh Tạ Văn X, sinh 

năm 1975, HKTT: TDP Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai (làm nghề 

lái xe ôm) điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh BKS: 30Z1-00193 đến 

điểm dừng xe buýt đối diện với cầu chui dân sinh số 9, đường gom phía Bắc - 

Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận TDP Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc 

Oai, thành phố Hà Nội và dựng xe tại đây để chờ đón khách. Đến khoảng 12 giờ 

cùng ngày thì Lường Văn Q cũng làm nghề lái xe ôm điều khiển xe máy Honda 

Wave màu đỏ (không rõ BKS) đến và đỗ gần chỗ anh Xuân đang đứng chờ 

khách. Khoảng 15 phút sau thì có 01 chiếc xe buýt đi đến và dừng lại lúc này 

anh Xuân và Quyết nhìn thấy có một người phụ nữ từ trên xe buýt đi xuống nên 

cả hai cùng hỏi người phụ nữ này “đi xe ôm không” thì người phụ nữ trên trả lời 

là không đi xe ôm. Sau khi người phụ nữ này rời đi, anh Xuân cho rằng Quyết 

có cử chỉ thiếu tôn trọng và tranh giành khách với Xuân nên hai bên đã xảy ra to 

tiếng, cãi nhau và đánh nhau, anh Xuân đã có hành vi dùng mu bàn tay phải tát 

01 phát trúng vào miệng của Quyết. Sau khi bị anh Xuân đánh thì Quyết có hành 

vi dùng tay phải đấm 01 phát trúng vào vùng gò má phải của anh Xuân và dùng 

chân đá 01 phát về phía anh Xuân nhưng không trúng. Sau đó anh Xuân bỏ chạy 

về phía cầu chui dân sinh số 9, Quyết đuổi theo nhưng không kịp nên đã quay lại 

lấy xe máy của mình đi về phòng trọ ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (do 

Quyết mới đến nên không nhớ cụ thể chủ nhà là ai) để lấy 01 con dao bằng kim 

loại dài khoảng 30cm có chuôi bằng gỗ (dạng dao thái) cài vào giá để đồ phía 

trước xe máy rồi điều khiển xe máy quay trở lại tìm anh Xuân. Về phía anh 

Xuân sau khi nhìn thấy Quyết đã bỏ đi thì anh Xuân đã đi bộ đến vị trí dựng xe 

máy của mình trước đó để chờ, đón khách đi xe ôm. Đến khoảng 12 giờ 30 phút 

cùng ngày, Quyết điều khiển xe máy của mình đến gần chỗ anh Xuân đang đứng 

rồi dựng xe ở ven đường, sau đó tay phải Quyết cầm con dao rồi đi về phía anh 

Xuân, lúc này anh Xuân đang đứng đợi khách cách đó khoảng 6-7m thì nhìn 

thấy Quyết quay lại để đánh mình nên đã bỏ chạy về hướng cầu chui dân sinh số 

9 sang đường gom phía Nam - Đại lộ Thăng Long và bỏ lại chiếc xe máy. Khi 

thấy anh Xuân bỏ chạy, Quyết cầm dao đuổi theo nhưng không kịp nên đã đi bộ 

quay lại vị trí chiếc xe máy của anh Xuân đang dựng ở vỉa hè gần điểm chờ xe 

buýt. Tại đây, Quyết dùng con dao đang cầm trên tay chém 01 phát vào phần 

chắn bùn ở phía đầu xe và 01 phát vào phần động cơ xe máy, sau khi chém xong 

thì Quyết nhìn thấy xăng từ xe máy của anh Xuân chảy xuống vỉa hè nên Quyết 

đã lấy chiếc bật lửa có sẵn trong người ra rồi bật lửa đốt vào phần xăng đang 

chảy ra làm ngọn lửa bùng lên và đốt cháy toàn bộ chiếc xe máy của anh Xuân 

(theo lời khai của anh Xuân thì bên trong cốp xe còn có số tiền 2.600.000 đồng). 

Khi Quyết dùng bật lửa đốt xe máy của anh Xuân thì có ông Đỗ Minh Tiến, sinh 

năm 1968, là bảo vệ công ty Vinfast ở Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai 

đang làm nhiệm vụ cách đó khoảng 40m chứng kiến sự việc. Sau khi đốt 
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chiếc xe máy của anh Xuân, Quyết có gọi điện thoại kể lại cho bạn của mình là 

Phan Văn Sự, sinh năm 1982 ở xóm Ao Sen, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội biết sự việc Quyết đốt xe máy của anh Xuân, sau đó Quyết điều 

khiển xe máy về phòng trọ thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi sống lang thang. Hậu quả: 

Chiếc xe máy Honda Wave màu xanh BKS: 30Z1-00193 và số tiền 2.600.000 đồng 

bị cháy trụi hoàn toàn. 

Sau khi sự việc xảy ra Quyết bỏ trốn khỏi địa phương và chỗ trọ, đến 

ngày 15/3/2023, Lường Văn Q đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La bắt quả tang, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm 

giam về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  

* Vật chứng thu giữ:  

- 01 biển kiểm soát 30Z1-001.93 (đã bị đốt cháy biến dạng và mờ phần 

chữ số) và 01 khung xe máy (số khung: 08092Y221101) và 01 bộ phận động cơ 

xe máy (số máy: HC08E0221044) đã bị đốt cháy biến dạng. 

- Đối với chiếc dao và chiếc bật lửa của Quyết, sau khi sự việc xảy ra Quyết 

đã vứt bỏ nhưng không nhớ là vứt bỏ ở đâu nên cơ quan CSĐT không thu giữ được. 

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ (Quyết không 

nhớ BKS) Quyết đã bán cho một người không quen biết nên Cơ quan CSĐT 

không có căn cứ để xác minh, thu giữ chiếc xe này.  

* Về trách nhiệm dân sự: Hiện nay anh Tạ Văn X yêu cầu Lường Văn Q 

bồi thường thiệt hại tài sản là chiếc xe máy Honda Wave và số tiền 2.600.000 

đồng đã bị đốt cháy với tổng số tiền là 5.527.200 đồng. Hiện Lường Văn Q chưa 

bồi thường theo yêu cầu của anh Xuân. 

* Về hành vi cố ý gây thương tích: Trước khi xảy ra sự việc Tạ Văn X 

đã có hành vi dùng tay phải tát 01 phát bằng vùng mu bàn tay trúng vào vùng 

miệng của Lường Văn Q khiến Quyết bị ngã ra nền đường nhưng chỉ bị thương 

tích nhẹ nên không đi khám, điều trị ở cơ sở y tế nào. Cơ quan CSĐT đã ra quyết 

định trưng cầu giám định thương tích đối với Quyết nhưng Quyết từ chối giám 

định thương tích và không có yêu cầu gì đối với hành vi Cố ý gây thương tích của 

Tạ Văn X. Tuy nhiên, hành vi nêu trên của Tạ Văn X là hành vi “Cố ý gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự” quy định tại điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, nên ngày 27/6/2023 Công an 

huyện Quốc Oai đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạ Văn X 

theo hành vi đã viện dẫn với mức phạt tiền là 6.500.000 đồng. 

Ngoài ra, trong quá trình điều tra anh Xuân khai nhận sau khi Xuân đánh 

Quyết đã bị Quyết dùng tay phải đấm 01 phát trúng vào vùng gò má phải của 

Xuân nhưng không để lại thương tích gì. Tuy nhiên, Quyết không thừa nhận việc 

đã đấm trúng vào má anh Xuân và anh Xuân cũng không có đề nghị gì về việc 

này nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai không đề cập xử lý về hành vi 

Cố ý gây thương tích đối với Lường Văn Q là có căn cứ, đúng pháp luật. 
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Tại bản kết luận định giá tài sản số 07/KL-HĐĐGTS ngày 15 tháng 02 

năm 2023 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Quốc Oai 

kết luận: “01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave BSK 30Z1-00193 (tài sản bị 

thiệt hại trong vụ việc) có giá trị tại thời điểm ngày 31/12/2022 là 2.927.200 đồng” 

Cáo trạng số: 46/CT-VKSQO ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo về tội “Huỷ hoại 

tài sản” theo khoản 1, Điều 178  Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Kiểm sát viên - Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm vụ án và đưa ra 

những chứng cứ, lý lẽ kết luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo phạm tội 

“Huỷ hoại tài sản” theo khoản 1, Điều 178  Bộ luật Hình sự năm 2015. Xét nhân 

thân của bị không có tiền án, tiền sự, thái độ khai báo thành khẩn. 

Đề nghị về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 178; Điều 38; Điểm i, s khoản 

1 Điều 51; Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị 

cáo mức án từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù. Tổng hợp hình phạt 17 tháng tù tại 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 50/2023/HS-ST ngày 11/7/2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung từ 

26 tháng đến 29 tháng tù. 

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự để trả lại cho bị hại anh Tạ Văn X: 01 biển 

kiểm soát 30Z1-001.93 đã bị đốt cháy, biến dạng và mờ phần chữ số; 01 khung 

xe máy và 01 bộ phận động cơ đã bị đốt cháy, gỉ nhiều chỗ nên không đọc được 

số khung xe (số máy: HC08E0221044)  

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.  

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa luận 

tội, bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố không có tranh luận gì. 

Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo để bị cáo được sớm trở về gia đình. 

* Người bào chữa cho bị cáo Lường Văn Q trình bày về tội danh, điều luật 

mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai truy tố là đúng quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt đối với bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

bị cáo không có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, 

bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó 

khăn (dân tộc Tày), có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đồng thời xem xét về thái độ 

của bị cáo luôn thành khẩn khai báo, nguyên nhân và hoàn cảnh phạm tội để giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo theo điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54, Điều 

101 Bộ luật hình sự để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.  

Bị cáo Quyết nhất trí lời bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, bị hại và người làm chứng. 
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NHẬN ĐỊNH HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Quá trình điều tra, truy tố liên quan đến việc giải quyết vụ án (Về hành 

vi, các quyết định tố tụng), Điều tra viên, Kiểm sát viên đã tiến hành đúng các quy 

định của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015; 

[2] Nội dung: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận: Khoảng 12 giờ 30 

phút ngày 31/12/2022 tại khu vực vỉa hè gần điểm chờ xe buýt đối diện cầu chui 

dân sinh số 9 đường gom phía Bắc - Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận TDP 

Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, do mâu thuẫn bột phát từ việc 

tranh giành khách đi xe ôm, nên giữa anh Tạ Văn X và Lường Văn Q có xảy ra 

xô sát, đánh nhau. Sau đó Lường Văn Q đã có hành vi dùng dao chém và bật lửa 

đốt cháy chiếc xe máy Honda Wave màu xanh BKS 30Z1-001.93 của anh Xuân 

đang dựng trên vỉa hè làm chiếc xe máy này bị cháy trụi, ngoài ra anh Xuân còn 

khai bên trong cốp xe có số tiền 2.600.000đồng cũng bị cháy trụi theo. Theo kết 

luận định giá tài sản, giá trị của chiếc xe máy bị Quyết hủy hoại là 2.927.200 

đồng. 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo, 

bị hại, người làm chứng tại cơ quan điều tra và nội dung bản cáo trạng đã truy tố. 

Xét thấy, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, kết 

luận đinh giá tài sản cùng các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án là phù hợp với 

nội dung truy tố của bản cáo trạng. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo 

phạm tội “Huỷ hoại tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã ảnh hưởng xấu đến tình 

hình an ninh trật tự, cần xử nghiêm để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống 

tội phạm của địa phương. Xét nhân thân bị cáo tiền án, tiền sự: Không; Nhân 

thân: Ngày 26/3/2021, bị Toà án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ra 

quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

thời hạn là 12 tháng. Đến ngày 04/3/2022 thì chấp hành xong Quyết định cai 

nghiện bắt buộc. Do vậy cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc áp dụng đối với 

hành vi phạm tội của bị cáo mới có đủ tác dụng cải tạo, giáo dục thành người có 

ích cho xã hội và phòng ngừa làm gương cho người khác biết tôn trọng pháp luật. 

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt 

đối với bị cáo: Bị cáo không có các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Khi 

xem xét, quyết định mức hình phạt đối với bị cáo: Hội đồng xét xử xét thái độ của 

bị cáo tại phiên tòa thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải với hành vi phạm tội 

của mình. Do đó cần thiết áp dụng điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015 để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.  

[3] Xử lý vật chứng: Trả lại cho bị hại là anh Tạ Văn X: 01 biển kiểm soát 

30Z1-001.93 đã bị đốt cháy, biến dạng và mờ phần chữ số; 01 khung xe máy và 01 

bộ phận động cơ đã bị đốt cháy, gỉ nhiều chỗ nên không đọc được số khung xe;  

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo. 
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* Về trách nhiệm dân sự: Anh Tạ Văn X có đơn xin vắng mặt tại phiên 

toà và yêu cầu bị cáo Lường Văn Q bồi thường thiệt hại tài sản là chiếc xe máy 

Honda Wave với giá trị 2.927.200 đồng và số tiền 2.600.000 đồng đã bị đốt cháy 

với tổng số tiền là 5.527.200 đồng. Hiện bị cáo Quyết chưa bồi thường theo yêu 

cầu của anh Xuân. 

* Về hành vi cố ý gây thương tích: Hành vi của Tạ Văn X gây thương 

tích cho Lường Văn Q đã bị Công an huyện Quốc Oai đã ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính ngày 27/6/2023 với mức phạt tiền là 6.500.000 đồng là đảm bảo 

theo quy định của pháp luật. 

Hàng vi của Lường Văn Q dùng tay phải đấm 01 phát trúng vào vùng gò 

má phải của Xuân nhưng không để lại thương tích gì và anh Xuân cũng không có 

đề nghị gì về việc này nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai không đề 

cập xử lý về hành vi Cố ý gây thương tích đối với Lường Văn Q là có căn cứ, 

đúng pháp luật. 

Bản bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo phù hợp 

các quy định của pháp luật, nên được chấp nhận. 

[4] Đề nghị của Kiểm sát viên - Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về Điều 

luật áp dụng, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, phần xử lý vật chứng có căn cứ, phù 

hợp các quy định của pháp luật nên được chấp nhận. 

[5] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp án phí hình sự và dân 

sự sơ thẩm. và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các căn cứ, nhận định của Hội đồng xét xử; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 178; Điều 38; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 56 

Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Lường Văn Q 12 (mười hai) tháng tù về tội “Huỷ hoại 

tài sản”. Tổng hợp hình phạt 17 (mười bảy) tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm 

số: 50/2023/HS-ST ngày 11/7/2023 của Tòa án nhân dân huyện Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 29 (hai chín) tháng tù. 

Thời hạn phạt tù tính từ ngày 16 tháng 3 năm 2023. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

- Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; 

điểm c, khoản 3, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.  

Trả lại cho bị hại anh Tạ Văn X: 01 (một) biển kiểm soát 30Z1-001.93 

đã bị đốt cháy, biến dạng và mờ phần chữ số; 01 (một) khung xe máy và 01 bộ 

phận động cơ đã bị đốt cháy, gỉ nhiều chỗ nên không đọc được số khung xe (số 

máy: HC08E0221044) theo Biên bản bàn giao nhận vật chứng, tài sản số 

63/2023/THA ngày 08 tháng 8 năm 2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội. 
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Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015: 

Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Tạ Văn X số tiền 5.527.200 (năm triệu, 

năm trăm hai bảy nghìn, hai trăm) đồng. 

Kể từ ngày anh Tạ Văn X có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo không 

chịu bồi thường số tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải trả anh Xuân số tiền lãi 

đối với số tiền chưa trả theo mức lãi suất theo qui định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật Dân sự tương tứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 và 

Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

- Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật 

phí và lệ phí số: 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; điểm a, c khoản 1 Điều 

23, Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí tòa án; 

Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

300.000 (ba trăm nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

- Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015 bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2023; Bị hại vắng mặt tại phiên tòa 

có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản bản được tống đạt hợp lệ./. 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La; 

- Công an huyện Quốc Oai; 

- Chi cục THA dân sự huyện Quốc Oai; 

- UBND xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, 

tỉnh Hoà Bình; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Nguyễn Ngọc Long 

 


